
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

127/44 Thích Quảng Đức, Khu Phố 12, Phường Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

12/12/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TUẤN KHƯƠNG

3703176362

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
(trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy 
đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R 22 
trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản)

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán 
buôn hàng gốm, sứ, thuỷ tinh. Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và 
đồ dùng nội thất tương tự. Bán buôn văn phòng phẩm. Bán 
buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh. Bán buôn 
mắt kính, đồng hồ và trang sức. Bán buôn đồ dùng nội thất. 
Bán buôn máy chụp ảnh, máy quay phim, bộ nhớ (USB); - Bán 
buôn văn phòng phẩm, - Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ 
đèn điện, -Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện, - 
Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm (có nội dung 
được phép lưu hành)

4649

5. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

6. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TUẤN KHƯƠNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0936 339 782
Email:

Fax:
Website:
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8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng (trừ máy vi 
tính và thiết bị ngoại vi). Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật 
liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị 
khác dùng trong mạch điện). Tổ máy phát điện, máy phát điện, 
động cơ điện, máy biến thế, dây điện đã hoặc chưa bọc lớp 
cách điện, rowle, cầu dao, cầu chì, thiết bị mạch điện khác. 
Bán buôn bàn ghế, tủ văn phòng. Bán buôn thiết bị dụng cụ đo 
lường, máy massage, máy lọc khí, máy lọc nước, dây chuyền 
sản xuất nước tinh khiết, bình đun nước nóng năng lượng mặt 
trời, máy rửa rau quả, thiết bị máy xử lý rác thải. Bán buôn 
máy xử lý rác thải, thiết bị y tế

4659

9. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn đá ốp lát

4663

10. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phân bón. Bán buôn hóa chất công nghiệp. 
Bán buôn hóa chất trong lĩnh vực phụ gia thực phẩm (không 
hoạt động tại trụ sở). Bán buôn sợi dệt, phụ liệu may mặc và 
giày dép, cao su, bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim 
loại thùng phi sắt, thùng phi nhựa (không hoạt động tại trụ sở). 
Bán buôn thiết bị phòng cháy - chữa cháy; mực in; bê tông 
nóng; nhựa tổng hợp; nhựa đường, hạt nhựa nguyên sinh PP, 
PE; trang thiết bị bảo hộ lao động; chất dẻo dạng nguyên sinh; 
bao bì nhựa; thùng cartoon. Bán buôn viên nén mùn cưa, viên 
nén mùn khối. Bán buôn mút, xốp để làm sofa. Bán buôn các 
sản phẩm từ nhựa. Bán buôn hoá chất công nghiệp (không hoạt 
động tại trụ sở). Bán buôn đá vôi, đá dolomite đã sơ chế và 
tinh chế (không hoạt động tại trụ sở). Bán buôn mực in. Bán 
buôn sản phẩm bảo hộ lao động

4669

11. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi
Chi tiết: Sữa chữa phần mềm tin học, sửa chữa, bảo dưỡng 
máy tính (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại 
trụ sở).

9511

12. Lập trình máy vi tính
Chi tiết: Thiết kế phần mềm tin học

6201

13. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
Chi tiết: Lưu trữ dữ liệu, khai tác cơ sở dữ liệu

6311

14. Cổng thông tin
Chi tiết: Thiết kế trang web

6312

15. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

16. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Môi giới bất động sản

6820

17. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Tư vấn đấu thầu

7020
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18. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Đo đạc bản đồ. Giám sát thi công xây dựng công trình 
dân dụng và công nghiệp. Thiết kế xây dựng công trình dân 
dụng và công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật đô thị. Khảo sát địa chất 
công trình xây dựng. Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện 
công trình dân dụng và công nghiệp. Thiết kế quy hoạch xây 
dựng. Thiết kế kiến trúc công trình. Thiết kế xây dựng công 
trình dân dụng. Khảo sát địa hình. Thẩm tra thiết kế xây dựng. 
Giám sát công tác khảo sát địa chất xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp. Lập dự án công trình dân dụng và công 
nghiệp. Thiết kế kết cấu công trình thủy điện. Thiết kế công 
trình cấp nước sinh hoạt nông thôn. Khảo sát, tính toán thủy 
văn, môi trường. Hoạt động đo đạc bản đồ địa chính

7110

19. Quảng cáo
Chi tiết: Kẻ bảng hiệu quảng cáo (trừ gia công cơ khí, tái chế 
phế thải, xi mạ điện, chế biến gỗ, luyện cán cao su, sản xuất 
gốm sứ, thủy tinh tại trụ sở), kinh doanh dịch vụ quảng cáo 
thương mại

7310

20. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Trang trí nội thất.

7410

21. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Môi giới thương mại

7490

22. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng.

7710

23. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
(Không hoạt động tại trụ sở).

0810

24. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá
Chi tiết: Chế biến đá ốp lát (Không hoạt động tại trụ sở).

2396

25. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
(không hoạt động tại trụ sở)

2592

26. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)

4933

27. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa đường thủy nội địa

5022

28. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa.

5210

29. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Đại lý bán vé máy bay, tàu thủy, tàu hỏa

5229

30. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Nhà hàng

5610

31. Xuất bản phần mềm
Chi tiết: Xuất bản các phần mềm làm sẵn (không định dạng)

5820

32. Hoạt động viễn thông khác
Chi tiết: Hoạt động của các điểm truy cập internet

6190
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9.000.000.000 VNĐ

33. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị ngành đo đạc

7730

34. Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830

35. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác
Chi tiết: Dịch vụ photo, đánh máy vi tính

8219

36. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Sửa chữa máy móc, thiết bị ngành đo đạc (trừ gia 
công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).

3312

37. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

38. Xây dựng nhà để ở 4101(Chính)

39. Xây dựng nhà không để ở 4102

40. Xây dựng công trình đường sắt 4211

41. Xây dựng công trình đường bộ 4212

42. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

43. Phá dỡ 4311

44. Chuẩn bị mặt bằng 4312

45. Lắp đặt hệ thống điện 4321

46. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 079097003667

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 66, Đường 43, Khu phố 4, Phường Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 66, Đường 43, Khu phố 4, Phường Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt Nam

NGUYỄN TRƯỜNG TUẤN Nam
20/09/1997 Kinh Việt Nam

10/07/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       079097003667
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 66, Đường 43, Khu phố 4, Phường Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 66, Đường 43, Khu phố 4, Phường Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN TRƯỜNG TUẤN Nam

20/09/1997 Kinh Việt Nam

10/07/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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